
DANH SÁCH
Tập thể được Chủ tịch UBND huyện tặng

Giấy khen có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2024
(Kèm theo Quyết định số 2720/QĐ-UBND ngày 16/12/2024 của

Chủ tịch UBND huyện Tam Đường)

Tổng: 29
STT Tên đơn vị Ghi chú
1 Ban Tổ chức Huyện ủy
2  Ban Tuyên giáo Huyện ủy
3 UBKT Huyện Ủy
4 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
5 Văn phòng HĐND - UBND huyện
6 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
7 Phòng Dân tộc huyện
8 Thanh tra huyện
9 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
10 Phòng Tư pháp huyện
11 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
12 Phòng Nội vụ huyện
13 Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện
14  Phòng Lao động - TBXH huyện
15 Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện
16 Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân huyện
17 Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện
18 Hội Chữ thập đỏ huyện
19 Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - GD thường xuyên huyện
20 Trung tâm Chính trị huyện
21 Hội LHPN huyện
22 Hội Nông dân huyện
23 Ủy ban MTTQ huyện
24 Tập thể Nhân dân và cán bộ xã Bản Hon
25 Tập thể Nhân dân và cán bộ xã Nà Tăm
26 Tập thể Nhân dân và cán bộ  xã Hồ Thầu
27 Tập thể Nhân dân và cán bộ xã Tả Lèng
28 Tập thể Nhân dân và cán bộ xã Bản Bo
29 Tập thể Nhân dân và cán bộ Thị trấn Tam Đường
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DANH SÁCH
Cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng

Giấy khen có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2024
(Kèm theo Quyết định số 2720/QĐ-UBND ngày 16/12/2024 của

Chủ tịch UBND huyện Tam Đường)

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác

1 Bà Tẩn Thị Quế Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

2 Bà Phạm Thị Hải Đường Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

3 Ông Phạm Đạt Phong Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

4 Ông Nguyễn Hồng Quân Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

5 Ông Nguyễn Ngọc Sơn Chánh Văn phòng Huyện ủy

6 Ông Hà Tuyên Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

7 Ông Tẩn A Nao Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQ huyện

8 Bà Nguyễn Thị Hồng Vân Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

9 Ông Trần Văn Tuấn Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

10 Bà Khuất Thị Hương Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

11 Bà Hà Thị Tuyết Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy

12 Ông Nguyễn Chí Kiên Cơ yếu Văn phòng Huyện ủy

13 Ông Nguyễn Hùng Mạnh Lái xe Văn phòng Huyện ủy

14 Bà Tao Thị Mùn Tạp vụ Văn phòng Huyện ủy

15 Ông Vàng Văn Xuân Phó Trưởng ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân huyện

16 Bà Giàng Thị Hoa Phó trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

17 Bà Trần Thị Hoa Công chức Hội LHPN huyện

18 Bà Trần Thị Phượng Ủy viên Ủy ban MTTQVN huyện

19 Ông Nguyễn Văn Lâm Công chức Huyện đoàn

20 Bà Lại Thị Phương Thảo Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện

21 Ông Tẩn A Giàng Công chức Hội Nông dân huyện

22 Bà Trần Thị Giang Công chức Hội Cựu chiến binh huyện

23 Bà Lương Thị Mai Giảng viên Trung tâm chính trị

24 Ông Trần Như Hợp Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

25 Ông Cao Minh Chung Công chức Văn phòng HĐND-UBND huyện

26 Bà Bùi Thị Thu Thuỷ Công chức Văn phòng HĐND - UBND huyện

27 Ông Bùi Thế Anh Công chức  Văn phòng HĐND - UBND huyện
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28 Bà Lê Thị Thanh Huyền Văn thư Văn phòng HĐND-UBND huyện

29 Ông Đèo Văn Phương Nhân viên Bảo vệ Văn phòng HĐND - UBND huyện

30 Bà Xí Thị Thích Nhân viên Phục vụ Văn phòng HĐND - UBND huyện

31 Ông Phùng Văn Dần Lái xe Văn phòng HĐND - UBND huyện

32 Ông Đỗ Văn Điềm Lái xe Văn phòng HĐND - UBND huyện

33 Bà Đặng Thị Hằng Kế toán phòng Lao động-TB&XH huyện

34 Bà Phạm Thị Lệ Toàn Công chức phòng Lao động-TB&XH huyện

35 Ông Teo Văn Lực Công chức phòng Lao động-TB&XH huyện

36 Bà Phạm Thị Hải Công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

37 Bà Chu Thanh Hạnh Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

38 Ông  Phàn Minh Sơn Công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

39 Ông Hứa Minh Hải Công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

40 Bà Nguyễn Thị Nhàn Trưởng phòng Nội vụ huyện

41 Bà Trần Thị Lụa Công chức Phòng Nội vụ huyện

42 Ông Hà Văn Quảng Công chức  Phòng Nội vụ huyện

43 Bà Đào Thị Hương Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

44 Bà Vũ Thị Vinh Kế toán  phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

45 Bà Vũ Thị Sen Công chức  phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

46 Ông Lò Văn Quyết Công chức  phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

47 Ông Hoàng Nguyên Lý Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

48 Ông Nguyễn Quang Sáng Công chức  phòng Văn hóa và Thông tin huyện

49 Ông Chang A Hạc Công chức  phòng Văn hóa và Thông tin huyện

50 Ông Trương Đình Chung  Trưởng phòng Dân tộc huyện

51 Bà Ngô Thị Anh Kế toán Phòng NN&PTNT huyện

52 Ông Nguyễn Trung Nguyên Công chức Phòng NN&PTNT huyện

53 Ông Hà Trọng Tấn Công chức Phòng NN&PTNT huyện

54 Ông Nguyễn Tùng Lâm Công chức Phòng NN&PTNT huyện

55 Ông Phan A Sinh Chánh Thanh tra huyện

56 Ông Nguyễn Văn Quảng Phó Chánh Thanh tra huyện

57 Ông Sùng Sinh Trang Công chức Phòng Tư pháp huyện

58 Bà Đoàn Hương Thơm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
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59 Ông Phạm Danh Tuyên Phó Trưởng ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện

60 Bà Vũ Thị Huế Viên chức Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện

61 Bà Hoàng Thị Loan Kế toán Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện

62 Ông Đặng Đình Thịnh Viên chức Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện

63 Ông Lò Văn Giọt Viên chức Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện

64 Ông Nguyễn Bá Trường Viên chức Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện

65 Ông Quàng Văn Mới Viên chức Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện

66 Ông Nguyễn Ngọc Minh Viên chức Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện

67 Ông Lò Văn Viên Viên chức Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện

68 Ông Lương Việt Thảo Giám đốc Ban quản lý Dự án huyện

69 Ông Trần Tuấn Kiên Viên chức Ban quản lý Dự án huyện

70 Ông  Đào Kiên Cường Viên chức Ban quản lý Dự án huyện

71 Ông Trần Gia Hùng Viên chức Ban quản lý Dự án huyện

72 Ông Phạm Văn Chính Viên chức Ban quản lý Dự án huyện

73 Ông Đỗ Trọng Thắng Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông
huyện

74 Ông  Đỗ Trọng Hinh Viên chức Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện

75 Ông Lê Ngọc Bình Viên chức Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện

76 Bà Bùi Thị Ngọc Hà Viên chức Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện

77 Bà Nguyễn Thị Sim Viên chức Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện

78 Ông Vàng A Chu Viên chức Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện

79 Ông Nguyễn Ngọc Dũng Viên chức Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện

80 Bà Nguyễn Thị Nga Chung Kế toán Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện

81 Ông Bạc Cầm Thanh Viên chức Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện

82 Ông Lê Đình Phương Viên chức Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện

83 Ông Hoàng Đình Quân Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện

84 Ông Bùi Văn Quang Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện

85 Ông Dương Hồng Phương Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện

86 Bà Vũ Thị Thu Hoa Viên chức Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện

87 Bà  Đặng Thị Thu Liễu Viên chức Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện

88 Bà Nguyễn Thị Hoa Viên chức Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện

89 Ông Nguyễn Hồng Nam Viên chức Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
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90 Ông Nguyễn Văn Sơn Giám đốc Trung tâm GDNN- GDTX huyện

91 Bà Viên Thị Thanh Huyền Phó Giám đốc Trung tâm GDNN- GDTX huyện

92 Bà Hoàng Thị Thảo Phó Giám đốc Trung tâm GDNN- GDTX huyện

93 Bà Hoàng Thị Phương Giáo viên Trung tâm GDNN- GDTX huyện

94 Ông Vũ Huy Tùng Giáo viên Trung tâm GDNN- GDTX huyện

95 Bà Nguyễn Thị Phương Giáo viên Trung tâm GDNN- GDTX huyện

96 Ông Nguyễn Minh Quang Viên chức Trung tâm GDNN- GDTX huyện

97 Bà Lê Thị Ánh Tuyết Viên chứcTrung tâm GDNN- GDTX huyện

98 Ông Nguyễn Văn Mừng Phó Bí thư Đảng ủy xã Nùng Nàng

99 Ông Ma A Sà Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nùng Nàng

100 Bà Đặng Thị Thảo Công chức Tài chính - Kế toán xã Nùng Nàng

101 Ông Ma A Phử Chủ tịch Hội Nông dân xã Nùng Nàng

102 Bà Lù Thị Dua Bí thư Đoàn thanh niên xã Nùng Nàng

103 Bà Quàng Thị Sơn Công chức Văn hóa - Xã hội xã Nùng Nàng

104 Bà Má Thị Dẻ Công chức Địa chính Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường xã
Nùng Nàng

105 Ông Vàng A Lài Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Nùng Nàng

106 Ông Giàng Văn Quang Phó Chủ tịch HĐND xã Bản Giang

107 Ông Sẻ Văn Đài Phó Chủ tịch UBND xã Bản Giang

108 Bà Trần Thị Hin Công chức Văn phòng – Thống kê xã Bản Giang

109 Ông Trần Văn Lệ Công chức Văn phòng – Thống kê xã Bản Giang

110 Ông Lò Văn Minh Công chức Văn phòng – Thống kê xã Bản Giang

111 Bà Vàng Thị Lan Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Bản Giang

112 Ông Tẩn Páo Sinh Công chức Địa chính - Nông nghiệp xã Bản Giang

113 Ông Vàng Văn Lính Chủ tịch Hội nông dân xã Bản Giang

114 Bà Nguyễn Thị Phượng Công chức Địa chính - Đất đai xã Bản Giang

115 Ông Giàng A Chư Phó chủ tịch UBND xã Giang Ma

116 Ông Giàng A Dũng Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Giang Ma

117 Bà Tòng Thị Diên Chủ tịch Hội LHPN xã Giang Ma

118 Bà  Hoàng Thị Ninh Công chức Văn phòng – Thống kê xã Giang Ma

119 Bà Lưu Thị Lan Hương Công chức Văn hoá – Xã hội xã Giang Ma

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 7

120 Ông Vũ Ngọc Hiệp Công chức Địa chính Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường xã
Giang Ma

121 Ông Phùng Đức Huấn Công chức Tài chính – Kế toán xã Giang Ma

122 Ông Lù A Lâu Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã Giang Ma

123 Ông Trần Đình Hồng Phó chủ tịch UBND thị trấn Tam Đường

124 Bà Lò Thị Thanh Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Tam Đường

125 Bà Phạm Thị Thúy Công chức Văn phòng - Thống kê thị trấn Tam Đường

126 Bà Nguyễn Thị Mận Công chức Văn hóa - Xã hội thị trấn Tam Đường

127 Bà Vũ Thị Hằng Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Tam Đường

128 Bà Lục Thị Hường Công chức Tài chính – Kế toán thị trấn Tam Đường

129 Ông Từ Hữu Hồi Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Tam Đường

130 Bà Lương Thị Quỳnh Lâm Công chức Văn phòng - Thống kê thị trấn Tam Đường

131 Ông Vàng Văn Long Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Tam Đường

132 Bà  Tẩn Sài Nính Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tả Lèng

133 Ông Giàng A Sình Phó Chủ tịch UBND xã Tả Lèng

134 Ông  Hảng A Lử Phó Chủ tịch UBND xã Tả Lèng

135 Ông  Lý A Nủ Chủ tịch UB MTTQ VN xã Tả Lèng

136 Ông Giàng A Lùng Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tả Lèng

137 Bà Giàng Thị Giỏi Chủ tịch Hội LHPN xã Tả Lèng.

138 Ông Sùng A Phỏng Công chức Văn phòng -Thông kê xã Tả Lèng

139 Ông Chẻo U San Công chức Địa chính Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường xã Tả
Lèng

140 Ông Phạm Văn Định Chủ tịch UBND xã Sơn Bình

141 Ông Nguyễn Quốc Việt Phó Chủ tịch HĐND xã Sơn Bình

142 Ông  Lò Văn Sáng  Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Sơn Bình

143 Bà Trần Thị Lượt Chủ tịch Hội LHPN xã Sơn Bình

144 Bà Bùi Phương Thảo Công chức Tài chính – Kế toán  xã Sơn Bình

145 Bà  Hoàng Thị Oanh Công chức Văn hóa-Xã hội xã Sơn Bình

146 Bà  Hù Thị Thoa Công chức Tư pháp-Hộ tịch xã Sơn Bình

147 Bà Nguyễn Thị Liễu Công chức Văn phòng-Thống kê xã Sơn Bình

148 Ông Chảo A Lai Bí thư Đảng ủy xã Hồ Thầu

149 Ông Nguyễn Chí Hội Chủ tịch UBND xã Hồ Thầu

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
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150 Ông Phàn A San Phó Chủ tịch HĐND xã Hồ Thầu

151 Ông Phạm Hồng Phú Phó Chủ tịch UBND xã Hồ Thầu

152 Bà Phàn Thị Căm Phó Chủ tịch UBND xã Hồ Thầu

153 Bà Lý Thị Sóng Công chức Văn phòng-Thống kê xã Hồ Thầu

154 Ông Lò Văn Muôn Công chức Văn hóa-Xã hội xã Hồ Thầu

155 Ông Giàng A Vàng Công chức Địa chính Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường xã Hồ
Thầu

156 Ông Nguyễn Văn Thành Công chức Văn phòng-Thống kê xã Hồ Thầu

157 Ông Lò Văn May Bí Thư Đảng ủy xã Nà Tăm

158 Ông Vũ Xuân Quang Phó Bí thư Đảng ủy xã Nà Tăm

159 Ông Hoàng Công Biên Phó Chủ tịch HĐND xã Nà Tăm

160 Ông Vàng Văn Kẻo Phó chủ tịch UBND xã Nà Tăm

161 Ông Nguyễn Văn Hải Công chức Văn phòng-Thống kê xã Nà Tăm

162 Ông Phùng Đức Hùng Công chức Tài chính-Kế toán xã Nà Tăm

163 Bà Phạm Thị Hiệp Công chức Văn hóa-Xã Hội xã Nà Tăm

164 Ông Lò Văn Ngân Bí thư Đoàn TNCSHCM xã Nà Tăm

165 Ông Tống Văn Đức Phó Bí thư Đảng ủy xã Khun Há

166 Ông Cứ A Sủ Phó Chủ tịch HĐND xã Khun Há

167 Ông Nguyễn Thanh Sơn Phó Chủ tịch UBND xã Khun Há

168 Ông Cứ A Làng Chủ tịch UBMTTQVN xã Khun Há

169 Ông Cứ A Hàng Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã Khun Há

170 Ông Lù A Chinh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Khun Há

171 Ông Lù A Vảng Chủ tịch Hội Nông dân xã Khun Há

172 Ông Tao Văn Én Công chức Văn phòng-Thống kê xã Khun Há

173 Ông Lò Văn Thắng Phó Chủ tịch UBND xã Bình Lư

174 Bà Pờ Thị Lợi Công chức Văn hóa – Xã hội xã Bình Lư

175 Ông Lò Văn Đỉnh Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Lư

176 Bà Đèo Thị Thương Chủ tịch HLHPN xã Bình Lư

177 Ông Lường Văn Chợ Công chức Địa chính Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường xã
Bình Lư

178 Bà Lò Thị Nhu Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Bình Lư

179 Ông Lý Văn Đức Chỉ huy trưởng BCHQS xã Bình Lư

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
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180 Ông Vũ Công Kiệm Công chức Văn hóa – Xã hội xã Bình Lư

181 Bà Đèo Thị Thành Phó Chủ tịch UBND xã Bản Bo

182 Ông Đỗ Trọng Thặng Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Bản Bo

183 Ông Lường Văn Ngắm Chủ tịch Hội Nông dân xã Bản Bo

184 Bà Nông Thị Lệ Chủ tịch Hội LHPN xã Bản Bo

185 Ông Nguyễn Văn Thành Công chức Văn phòng-Thống kê  xã Bản Bo

186 Bà Vũ Thị Tám Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Bản Bo

187 Bà Phạm Thị Duyên Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Bản Bo

188 Ông Trần Xuân Trường Công chức Địa chính – Đất đai xã Bản Bo

189 Ông Đào Thanh Cường Công chức Tài chính – Kế toán xã Bản Bo

190 Ông Nguyễn Duy Thắng Công chức Văn hoá – Xã hội xã Bản Bo

191 Ông Vàng Văn Mừng Phó bí thư Đảng ủy xã Thèn Sin

192 Ông Nguyễn Minh Chiều Chủ tịch UBND xã Thèn sin

193 Ông Nguyễn Văn Bắc Phó Chu ̉tịch UBND xa ̃Thèn Sin

194 Ông Nguyễn Tiến Đạt Phó Chu ̉tịch UBND xa ̃Thèn Sin

195 Ông Bùi Đình Thành Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Thèn Sin

196 Bà Hoàng Thị Lân Công chức Văn phòng-Thống kê  xã Thèn Sin

197 Bà Hà Thị Vên Công chức Địa chính-Nông nghiệp xã Thèn Sin

198 Ông Phạm Văn Hưng Công chức Tài chính - Kế toán xã Thèn Sin

199 Ông  Lò Văn Ín Phó Bí thư Đảng ủy xã Bản Hon

200 Ông Tao Văn Xeng Phó Chủ tịch HĐND xã Bản Hon

201 Ông  Lò Văn Giọt Phó Chủ tịch UBND xã Bản Hon

202 Bà  Lò Thị Hà Chủ tịch UBMTTQVN xã Bản Hon

203 Ông Tao Văn Bun Chủ tịch Hội Nông dân  xã Bản Hon

204 Bà Lò Thị Đi Công chức Văn hóa – Xã hội xã Bản Hon

205 Bà  Hoàng Xuân Lập Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Bản Hon

206 Ông Nguyễn Văn Thuận Bí thư Đảng ủy xã Bản Hon

207 Ông Nguyễn Văn Phong Công chức Địa chính - Xây dựng  xã Bản Hon

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
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Ghi chú

DANH SÁCH
Cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng

Giấy khen có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2024
(Kèm theo Quyết định số 2720/QĐ-UBND ngày 16/12/2024 của

Chủ tịch UBND huyện Tam Đường)
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